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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

01 ĐCV01 Lê Quang Cường 26/7/1988 X Viên chức Trung tâm Phát triển Qũy đất 95 87 71 Miễn thi

02 ĐCV02 Nguyễn Thị An 10/10/1985 X Viên chức Trung tâm Phát triển Qũy đất 85 83 63 Miễn thi

03 ĐCV03 Hoàng Thị Hiên 04/10/1989 X Viên chức

Phòng Thông tin - lưu trữ, 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Nông

93 90 82 Miễn thi

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Cơ quan đơn vị đang làm 

việc

Kết quả chấm thi

Địa chính viên hạng III

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG CDNNVC

TỪ ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG IV LÊN ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG III, 

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VIÊN HẠNG IV LÊN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VIÊN 

HẠNG III NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 KẾT QUẢ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG IV LÊN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG 

III, ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VIÊN HẠNG IV LÊN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VIÊN HẠNG III, NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Thông báo số:  141/TB-HĐTTHCDNNVC ngày 06/8/2021 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức)

STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nam Nữ



04 ĐCV04 Phan Văn Minh 13/08/1989 X Viên chức

Phòng Kỹ thuật địa chính - 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Nông

90 87 79 Miễn thi

05 ĐCV05
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
12/07/1980 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai thành phố Gia 

Nghĩa, Văn phòng Đăng ký 

đất đai tỉnh Đắk Nông

93 87 67 Miễn thi

06 ĐCV06 Phạm Viết Nghĩa 28/08/1979 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Đắk R'Lấp, 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Nông

92 90 69 Miễn thi

07 ĐCV07 Võ Hồng Nhung 5/3/1988 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Đắk R'Lấp, 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Nông

92 83 85 87

08 ĐCV08 Trần Quốc Trung 10/1/1987 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Đắk R'Lấp, 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Nông

60 83 70 Miễn thi

09 ĐCV09
Nguyễn Văn 

Hưng 
19/5/1972 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Krông Nô, 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Nông

88 90 66 73

10 ĐCV10 Bùi Thanh Xuân 3/7/1977 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Krông Nô, 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Nông

80 83 61 Miễn thi

II

11 ĐĐBĐV01
Nguyễn Văn 

Mạnh 
08/06/1988 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Đắk Glong, 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Nông

73 90 95 Miễn thi

Đo đạc bản đồ viên hạng III



12 ĐĐBĐV02 Phạm Văn Dũng 22/07/1986 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Cư Jút, Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

Đắk Nông

82 87 95 Miễn thi

13 ĐĐBĐV03 Đặng Trung Thực 28/08/1982 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Cư Jút, Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

Đắk Nông

68 83 90 Miễn thi

(Danh sách trên gồm có 13 thí sinh)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

01 ĐCV01 Lê Quang Cường 26/7/1988 X Viên chức Trung tâm Phát triển Qũy đất Trúng tuyển

02 ĐCV02 Nguyễn Thị An 10/10/1985 X Viên chức Trung tâm Phát triển Qũy đất Trúng tuyển

03 ĐCV03 Hoàng Thị Hiên 04/10/1989 X Viên chức
Phòng Thông tin - lưu trữ, Văn phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh Đắk Nông
Trúng tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG CDNNVC

TỪ ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG IV LÊN ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG 

III, ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VIÊN HẠNG IV LÊN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ 

VIÊN HẠNG III NĂM 2021

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Cơ quan đơn vị đang làm việc Kết quả

Địa chính viên hạng III

DANH SÁCH  VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨCTỪ CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG IV LÊN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG III, ĐO ĐẠC 

BẢN ĐỒ VIÊN HẠNG IV LÊN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VIÊN HẠNG III, NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Thông báo số:   141/TB-HĐTTHCDNNVC ngày 06/8/2021 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức)

STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nam Nữ



04 ĐCV04 Phan Văn Minh 13/08/1989 X Viên chức
Phòng Kỹ thuật địa chính - Văn phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh Đắk Nông
Trúng tuyển

05 ĐCV05 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12/07/1980 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành 

phố Gia Nghĩa, Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Nông

Trúng tuyển

06 ĐCV06 Phạm Viết Nghĩa 28/08/1979 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Đắk R'Lấp, Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Đắk Nông

Trúng tuyển

07 ĐCV07 Võ Hồng Nhung 5/3/1988 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Đắk R'Lấp, Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Đắk Nông

Trúng tuyển

08 ĐCV08 Trần Quốc Trung 10/1/1987 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Đắk R'Lấp, Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Đắk Nông

Trúng tuyển

09 ĐCV09 Nguyễn Văn Hưng 19/5/1972 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Krông Nô, Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Đắk Nông

Trúng tuyển

10 ĐCV10 Bùi Thanh Xuân 3/7/1977 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Krông Nô, Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Đắk Nông

Trúng tuyển

II

11 ĐĐBĐV01 Nguyễn Văn Mạnh 08/06/1988 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Đắk Glong, Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Đắk Nông

Trúng tuyển

Đo đạc bản đồ viên hạng III



12 ĐĐBĐV02 Phạm Văn Dũng 22/07/1986 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Cư Jút, Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Nông

Trúng tuyển

13 ĐĐBĐV03 Đặng Trung Thực 28/08/1982 X Viên chức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Cư Jút, Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Nông

Trúng tuyển

(Danh sách trên gồm có 13 thí sinh)


